
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 3B – ISP02 
Class Assignment Report - Grade 3B 

(Tuần/week: 19 Từ ngày/From 22/12/2025 đến ngày/To 26/12/2025) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Nguyễn Ngọc Thùy Dương 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

22/12/2025 

1 Tiếng Việt 
KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I  

MÔN TOÁN 

Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng 
học tập (bút mực, bút chì, 
thước, gôm…) 

2 Âm nhạc   

3 Âm nhạc   

4  STEAM PBL Ôn tập học kì 1  

5 STEAM PBL Ôn tập học kì 1  

6 English Final Test Revision  

7 English Final Test Revision  

8 Toán Ôn tập HKI (Tiếp theo)  

9 Toán Ôn tập HKI (Tiếp theo)  

Thứ Ba 
Tuesday 

23/12/2025 

1 Tiếng Việt 

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I 
MÔN TIẾNG VIỆT (ĐỌC) 

Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng 
học tập (bút mực, bút chì, 

thước, gôm…) 
2 Bơi 

3 Bơi 

4  GTS 
KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I 
MÔN TIẾNG VIỆT (VIẾT) 

Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng 
học tập (bút mực, bút chì, 

thước, gôm…) 5 Toán 

6 English Final Test Revision  

7 English Final Test Revision  

8 TNXH Ôn tập cuối Học kì 1 Sách Tự nhiên và Xã hội 

9 TNXH Ôn tập cuối Học kì 1 Sách Tự nhiên và Xã hội 



  

 

 

Thứ Tư 
Wednesday 
24/12/2025 

1 Toán Ôn tập HKI (Tiếp theo)  

2 Toán Ôn tập HKI (Tiếp theo)  

3 Đạo đức Ôn tập học kì 1  

4  Tiếng Việt Viết: Ôn viết chữ hoa V, H SGK,VBT Tiếng Việt 

5 Tiếng Việt Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Lễ hội SGK,VBT Tiếng Việt 

6 Tin học - CN-KT 

CHRISTMAS EVENT 
7 Tin học - CN-KT 

8 English (Expat) 

9 English (Expat) 

Thứ Năm 
Thursday 

25/12/2025 

1 Tiếng Việt 
Đọc Đua ghe ngo 
Nói về lễ hội em biết SGK,VBT Tiếng Việt 

2 Tiếng Việt Nói và nghe: Nói về một nhân vật em 
thích dựa vào gợi ý SGK,VBT Tiếng Việt 

3 English (Expat) MOVERS SPEAKING PRACTICE  

4  English (Expat) MOVERS SPEAKING PRACTICE  

5 KNS 
Xây dựng mối quan hệ - Làm lành sau 
mâu thuẫn cá nhân (tt) 

Chuẩn bị bút, kéo, keo dán, 
màu 
Mang theo tài liệu thực 
hành môn Kỹ năng sống 

6 Math Final Test Revision HS mang đầy đủ vở ghi, 
thiết bị điện tử 

7 Math Final Test Revision HS mang đầy đủ vở ghi, 
thiết bị điện tử 

8 Tiếng Việt 
Viết sáng tạo: Nhận diện và tìm ý cho 
đoạn văn thuật lại một ngày hội đã 
chứng kiến 

SGK,VBT Tiếng Việt 

9 Tiếng Việt Ôn tập kiến thức   

Thứ Sáu 
Friday 

26/12/2025 

1 English (Expat) MOVERS SPEAKING PRACTICE  

2 English (Expat) MOVERS SPEAKING PRACTICE  



  

 

 

 

3 Toán Ôn tập HKI (Tiếp theo)  

4  GDTC 
KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I 

MÔN TIẾNG ANH (WRITTEN) 

Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng 
học tập (bút mực, bút chì, 
thước, gôm…) 5 GDTC 

6 Mỹ thuật Đề tài: Thuyền và biển. Giấy, màu, bút chì, tẩy 

7 Mỹ thuật Đề tài: Thuyền và biển. Giấy, màu, bút chì, tẩy 

8 HĐTN   

9 HĐTN   


